
30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A01 Lý Dung 12/06/2006 x

2 10A01 Cao Hoàng Duy 30/05/2006

3 10A01 Đỗ Anh Duy 23/04/2006

4 10A01 Nguyễn Thành Đạt 14/08/2006

5 10A01 Lạc Duy Đình 10/01/2006

6 10A01 Lê Hồng Ngọc Hân 07/06/2006 x

7 10A01 Phạm Hoàng Quỳnh Hương 07/11/2006 x

8 10A01 Lê Hoàng Khang 21/12/2006

9 10A01 Phan Ngọc Khánh 03/06/2006 x

10 10A01 Phan Minh Khôi 12/01/2006

11 10A01 Phan Xuân Khôi 21/07/2006

12 10A01 Dư Hải Kiệt 20/07/2006

13 10A01 Lý Tuấn Kiệt 12/04/2006

14 10A01 Nguyễn Đỗ Thiên Kim 05/10/2006 x

15 10A01 Dương Vĩ Lâm 13/01/2006

16 10A01 Châu Gia Lương 05/10/2006

17 10A01 Tằng Vỹ Minh 18/04/2006

18 10A01 Hồ Chánh My 05/11/2006 x

19 10A01 Trương Bảo Ngọc 17/09/2006 x

20 10A01 Giang Gia Nhi 28/11/2006 x

21 10A01 Nguyễn Phương Nhi 23/05/2006 x

22 10A01 Huỳnh Minh Phát 22/09/2006

23 10A01 Nguyễn Hữu Phúc 07/04/2006

24 10A01 Nguyễn Minh Quân 08/06/2006

25 10A01 Dư Nhuận Quỳnh 06/10/2006 x

26 10A01 Quan Shirley 08/12/2006 x

27 10A01 Quan Ngọc Trân 16/11/2006 x

28 10A01 Lưu Văn Trung 10/02/2006

29 10A01 Thi Lý Thái Uyên 17/09/2006 x

30 10A01 Huỳnh Quốc Việt 07/11/2006

31 10A01 Trần Kim Yến Vy 25/03/2006 x

LỚP 10A01 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Nguyễn Quý Lan Chi - 0909818424



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A02 Nguyễn Ngọc Anh 16/03/2006 x

2 10A02 Nhâm Thục Ân 04/02/2006 x

3 10A02 Trịnh Tú Băng 22/03/2006 x

4 10A02 Luo Lệ Bình 23/10/2006 x

5 10A02 Huỳnh Thiếu Dịu 10/01/2006 x

6 10A02 Nguyễn Yến Giang 03/11/2006 x

7 10A02 Phạm Ngọc Giao 13/12/2006 x

8 10A02 Phạm Mai Hân 26/11/2006 x

9 10A02 Lý Gia Huệ 31/03/2006 x

10 10A02 Lê Tuyết Kha 13/05/2006 x

11 10A02 Bùi Nguyễn Nguyên Khang 03/10/2006

12 10A02 Hà Gia Lạc 12/08/2006

13 10A02 Nguyễn Phạm Ngọc Lan 04/01/2006 x

14 10A02 Lý Gia Luân 14/06/2006

15 10A02 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/12/2006 x

16 10A02 Võ Thị Kim Ngân 14/05/2006 x

17 10A02 Hoàng Như Nhã 28/12/2006 x

18 10A02 Tô Thị Yến Nhi 17/06/2006 x

19 10A02 Châu Tuyết Phấn 11/04/2006 x

20 10A02 Trần Ngọc Phượng 04/09/2006 x

21 10A02 Quách Hưởng San 24/10/2006 x

22 10A02 Võ Quốc Thắng 10/03/2006

23 10A02 Lê Minh Thư 18/01/2006 x

24 10A02 Nguyễn Hà Anh Thư 04/06/2006 x

25 10A02 Hồ Bảo Trâm 18/01/2006 x

26 10A02 Ngô Kim Trân 21/08/2006 x

27 10A02 Trần Mỹ Trân 27/07/2006 x

28 10A02 Vũ Quang Trung 09/01/2006

29 10A02 Lữ Lệ Vân 25/04/2006 x

30 10A02 Lâm Ân Vy 13/06/2006 x

31 10A02 Lê Triệu Vy 29/05/2006 x

LỚP 10A02 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Trương Thị Mỹ Thuận - 0366616543



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A03 Phạm Ngọc Khánh An 01/12/2006 x

2 10A03 Nguyễn Tuấn Bảo 20/02/2006

3 10A03 Trần Thiên Bảo 22/08/2006

4 10A03 Vũ Việt Bảo 20/03/2006

5 10A03 Nguyễn Trần Thanh Bình 05/03/2006

6 10A03 Trần Gia Bình 09/05/2006

7 10A03 Võ Tấn Đạt 18/04/2006

8 10A03 Lâm Tuấn Hào 14/06/2006

9 10A03 Lý Bội Hoa 15/04/2006 x

10 10A03 Nguyễn Mạnh Hùng 09/01/2006

11 10A03 Lê Long Khang 03/11/2006

12 10A03 Phan Đăng Khoa 26/09/2006

13 10A03 Trần Phú Kiệt 03/08/2006

14 10A03 Phạm Thị Quỳnh Mai 07/06/2006 x

15 10A03 Nguyễn Chí Minh 12/07/2006

16 10A03 Võ Hoàng Minh 10/07/2006

17 10A03 Nguyễn Kim Ngân 30/11/2006 x

18 10A03 Phan Ngọc Xuân Nghi 07/03/2006 x

19 10A03 Trần Đông Nghi 17/10/2006 x

20 10A03 Trần Huy Nguyên 13/11/2006

21 10A03 Lê Trần Ánh Như 17/07/2006 x

22 10A03 Trần Hoàng Quỳnh Như 16/02/2006 x

23 10A03 Lê Hoàng Gia Phát 14/11/2006

24 10A03 Phạm Minh Quân 20/07/2006

25 10A03 Nguyễn Lê Ngọc Thanh 27/03/2006 x

26 10A03 Nguyễn Vương Hồng Thanh 03/03/2006 x

27 10A03 Nguyễn Lê Thanh Thảo 02/08/2006 x

28 10A03 Lưu Uyển Thư 05/06/2006 x

29 10A03 Nguyễn Trần Phương Trinh 29/12/2006 x

30 10A03 Phan Anh Tuấn 05/09/2006

31 10A03 Nguyễn Minh Vi 15/06/2006 x

Ban Cơ bản - GVCN Phan Thị Như Quỳnh - 0939955674

LỚP 10A03 - NĂM HỌC 2021-2022



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A04 Từ Lễ An 05/04/2006

2 10A04 Huỳnh Kiến Song Anh 16/10/2006 x

3 10A04 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 04/05/2006 x

4 10A04 Nguyễn Quốc Cường 08/07/2006

5 10A04 Nguyễn Châu Hoàng Dung 18/03/2006 x

6 10A04 Mạc Nhã Hạo 12/09/2006 x

7 10A04 Lại Bảo Hân 17/12/2006 x

8 10A04 Phạm Minh Hoàng 26/11/2006

9 10A04 Nguyễn Gia Khải 26/06/2006

10 10A04 Huỳnh Phúc An Khang 19/06/2006

11 10A04 Hồ Trần Vân Khánh 19/01/2006 x

12 10A04 Nguyễn Anh Khoa 24/09/2006

13 10A04 Huỳnh Triều Kiệt 29/08/2006

14 10A04 Trương Tuyết Mai 16/02/2006 x

15 10A04 Phạm Mỹ Trà My 07/08/2006 x

16 10A04 Nguyễn Thị Phương Nga 11/08/2006 x

17 10A04 Nguyễn Trần Thiên Nhi 26/01/2006 x

18 10A04 Tất Gia Phụng 21/12/2006 x

19 10A04 Trần Nhã Quyên 03/02/2006 x

20 10A04 Trần Nhã Quỳnh 03/02/2006 x

21 10A04 Đàm Uyển Tâm 18/11/2006 x

22 10A04 Võ Việt Minh Thanh 29/12/2006 x

23 10A04 Huỳnh Chí Thành 06/05/2006

24 10A04 Trần Phan Văn Thịnh 07/05/2006

25 10A04 Trần Phạm Nhã Thuyên 22/12/2006 x

26 10A04 Ngô Xuân Thư 16/08/2006 x

27 10A04 Nguyễn Ngọc Tiên 23/11/2006 x

28 10A04 Bùi Quang Trụ 23/09/2006

29 10A04 Đỗ Phương Uyên 26/06/2006 x

30 10A04 Âu Hinh Văn 23/07/2006 x

31 10A04 Phạm Diệp Phương Vy 20/11/2006 x

LỚP 10A04 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Nguyễn Thị Hồng Nhung - 0335123604



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A05 Phạm Đông Anh 09/07/2006

2 10A05 Đỗ Dương Nhật Ánh 18/10/2006 x

3 10A05 Trần Mỹ Ân 15/04/2006 x

4 10A05 Đỗ Quốc Bảo 21/06/2006

5 10A05 Nguyễn Ngọc Châu 19/06/2006 x

6 10A05 Nguyễn Anh Huy 12/03/2006

7 10A05 Phan Minh Huy 09/11/2006

8 10A05 Trần Gia Huy 23/09/2006

9 10A05 Trần Thuận Khang 05/06/2005

10 10A05 Lê Đức Khoa 27/07/2006

11 10A05 Vũ Đăng Khoa 14/11/2006

12 10A05 Lý Chí Kiệt 29/07/2006

13 10A05 Lâm Tú Liên 10/07/2006 x

14 10A05 Lê Kim Ngân 04/02/2006 x

15 10A05 Trần Hồ Kim Ngân 25/05/2006 x

16 10A05 Huỳnh Duy Nguyên 16/10/2006

17 10A05 Trương Phụng Nhi 19/03/2006 x

18 10A05 Đỗ Tâm Như 05/06/2006 x

19 10A05 Huỳnh Như 15/09/2006 x

20 10A05 Lê Nguyễn Quỳnh Như 06/11/2006 x

21 10A05 Nguyễn Thị Kim Như 23/03/2006 x

22 10A05 Lê Hoàng Gia Phát 02/05/2006

23 10A05 Tiết Lâm Phong 10/09/2006

24 10A05 Lưu Huệ San 06/12/2006 x

25 10A05 Đồng Việt Thành 12/05/2006

26 10A05 Lý Kim Thảo 20/03/2006 x

27 10A05 Trần Trung Tín 22/02/2006

28 10A05 Phạm Ngọc Vân Tường 17/09/2006 x

29 10A05 Phạm Phương Uyên 03/09/2006 x

30 10A05 Trang Cẩm Vinh 15/05/2006

31 10A05 Trần Nhật Vũ 09/03/2006

LỚP 10A05 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Hoàng Thị Hạnh - 0988944845



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A06 Lê Quốc Anh 10/05/2006

2 10A06 Lê Nguyễn Bảo Châu 18/01/2006 x

3 10A06 Trần Đồng Nguyên Di 14/04/2006 x

4 10A06 Trịnh Bội Di 18/09/2006 x

5 10A06 Nguyễn Trần Nhật Duy 29/04/2006

6 10A06 Huỳnh Tín Đạt 10/05/2006

7 10A06 Lai Ka Yan Faustina Gabrielle 03/02/2006 x

8 10A06 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 16/04/2006 x

9 10A06 Nguyễn Trung Hiếu 19/04/2006

10 10A06 Lâm Thuận Hoà 13/04/2006

11 10A06 Lê Nguyễn Thiên Hùng 21/08/2006

12 10A06 Trương Huy 04/05/2006

13 10A06 Trần Gia Hưng 27/08/2006

14 10A06 Nguyễn Ngọc Lan Hương 10/10/2006 x

15 10A06 Đào Phúc Khang 28/02/2006

16 10A06 Hoàng Kim Linh 26/06/2006 x

17 10A06 Tất Tinh Nhật 13/09/2006

18 10A06 Ngô Tiến Phát 23/02/2006

19 10A06 Nguyễn Nhật Phong 09/03/2006

20 10A06 Nguyễn Kim Phượng 08/10/2006 x

21 10A06 Nguyễn Như Quỳnh 08/05/2006 x

22 10A06 Lục Giang Uyển San 08/03/2006 x

23 10A06 Trần Mỹ Tâm 10/07/2006 x

24 10A06 Trương Gia Tân 04/07/2006

25 10A06 Đào Thị Kim Thanh 13/08/2006 x

26 10A06 Nguyễn Minh Thuận 12/08/2006

27 10A06 Nguyễn Ngọc Minh Thư 06/06/2006 x

28 10A06 Từ Đại Trí 14/07/2006

29 10A06 Nguyễn Ngọc Bảo Vân 24/03/2006 x

30 10A06 Lê Quốc Việt 14/05/2006

31 10A06 Đặng Tuấn Vỹ 04/08/2006

LỚP 10A06 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Nguyễn Thị Bích Thu - 0933489643



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A07 Lữ Hoàng Phương Anh 08/12/2006 x

2 10A07 Ngô Phan Trâm Anh 04/12/2006 x

3 10A07 Trương Tuệ Anh 13/05/2006 x

4 10A07 Nguyễn Phương Bảo 12/05/2006

5 10A07 Huỳnh Gia Bối 19/01/2006 x

6 10A07 Trần Công Danh 31/08/2006

7 10A07 Huiynh Bảo Diệu 17/01/2006 x

8 10A07 Hoàng Tú Dinh 04/04/2006 x

9 10A07 Nguyễn Hồng Đức 27/02/2006

10 10A07 Lục Bội Hân 21/12/2006 x

11 10A07 Trần Gia Huy 08/02/2006

12 10A07 Lê Nguyễn Minh Kha 30/01/2006

13 10A07 Lục Vĩnh Khang 17/07/2006

14 10A07 Nguyễn Minh Khôi 18/10/2006

15 10A07 Nguyễn Hoàng Minh 18/02/2006

16 10A07 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 27/09/2006 x

17 10A07 Dương Bích Nghi 05/07/2006 x

18 10A07 Lê Tâm Như 26/01/2006 x

19 10A07 Nguyễn Hoàng Bảo Phúc 13/01/2006

20 10A07 Đào Minh Quân 04/08/2006

21 10A07 Lý Du Bội San 22/08/2006 x

22 10A07 Hà Mỹ Tâm 07/10/2006 x

23 10A07 Nguyễn Minh Thư 29/11/2006 x

24 10A07 Vương Bội Thy 13/05/2006 x

25 10A07 Lý Kim Toàn 10/09/2006

26 10A07 Nguyễn Thị Hồng Trâm 21/04/2006 x

27 10A07 Trần Lâm Trinh 16/12/2006 x

28 10A07 Lê Quốc Tuấn 05/01/2006

29 10A07 Lưu Hải Tuyên 03/03/2006 x

30 10A07 Võ Quốc Việt 03/11/2006

31 10A07 Tạ Ngọc Yến 30/08/2006 x

LỚP 10A07 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Trần văn Thuận - 0933886619



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A08 Huỳnh Ngọc Trâm Anh 09/01/2006 x

2 10A08 Tiền Mỹ Anh 21/11/2006 x

3 10A08 Trương Quốc Anh 19/07/2006

4 10A08 Phạm Quang Bảo 25/07/2006

5 10A08 Nguyễn Thị Minh Châu 27/01/2006 x

6 10A08 Triệu Minh Châu 26/04/2006 x

7 10A08 Huỳnh Công Danh 03/09/2006

8 10A08 Lê Minh Đức 24/03/2006

9 10A08 Vương Bảo Hạnh 07/07/2006 x

10 10A08 Lý Gia Hân 10/11/2006 x

11 10A08 Nguyễn Huy Hoàng 16/11/2006

12 10A08 Trương Thị Ngọc Hương 16/01/2006 x

13 10A08 Nguyễn Lân Khải 03/07/2006

14 10A08 Nghệ Kim Lệ 30/11/2006 x

15 10A08 Đinh Thị Thuý Mơ 09/04/2006 x

16 10A08 Lình Phương Nghi 07/10/2006 x

17 10A08 Nguyễn Hồng Ngọc 28/12/2006 x

18 10A08 Lỷ Thái Nhi 08/09/2006 x

19 10A08 Châu Cẩm Như 15/12/2006 x

20 10A08 Đặng Kim Như 05/02/2006 x

21 10A08 Tiền Mỹ Như 21/11/2006 x

22 10A08 Trương Thanh Phúc 06/08/2006

23 10A08 Sỳ Tú Quang 03/04/2006

24 10A08 Vũ Mạnh Quốc 17/11/2006

25 10A08 Trần Nguyễn Minh Thảo 04/12/2006 x

26 10A08 Phạm Thị Phương Thúy 18/10/2006 x

27 10A08 Hà Dư Tuấn 15/11/2006

28 10A08 Trần Huỳnh Tú Uyên 09/03/2006 x

29 10A08 Lương Thuận Vinh 13/01/2006

30 10A08 Nguyễn Lâm Quang Vinh 10/08/2006

31 10A08 Lâm Gia Vũ 11/01/2006

LỚP 10A08 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Nguyễn Mai Phương - 0986562357



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A09 Lâm Trần Ngọc Anh 06/07/2006

2 10A09 Bùi Quốc Ân 07/05/2006

3 10A09 Lạc Du Dĩnh 23/06/2006

4 10A09 Ngô Tuấn Hào 10/10/2006

5 10A09 Trịnh Gia Hào 22/04/2006

6 10A09 Vũ Trương Minh Hiếu 30/01/2006

7 10A09 Lý Gia Hùng 29/07/2006

8 10A09 Châu Phú Khang 07/09/2006

9 10A09 Nguyễn Trần Bảo Khang 18/12/2006

10 10A09 Hoàng Trung Kiên 07/08/2006

11 10A09 Dương Anh Kiệt 28/08/2006

12 10A09 Phan Hồng Minh 11/11/2006

13 10A09 Phạm Hải Nam 06/01/2006

14 10A09 Nguyễn Bảo Ngọc 16/05/2006 x

15 10A09 Thi Thúy Ngọc 07/06/2006 x

16 10A09 Ông Bửu Nguyệt 13/08/2006 x

17 10A09 Võ Nguyễn Nghĩa Nhân 22/02/2006

18 10A09 Lê Ngọc Mẫn Nhi 24/05/2006 x

19 10A09 Lâm Gia Như 25/04/2006 x

20 10A09 Chung Gia Phát 30/06/2006

21 10A09 Lê Quốc Phong 08/04/2006

22 10A09 Trần Hoàng Phú 01/11/2006

23 10A09 Võ Mỹ Phụng 07/12/2006 x

24 10A09 Lý Kiến Sơn 12/11/2006

25 10A09 Trần Đoàn Thanh Thảo 26/10/2006 x

26 10A09 Đinh Xuân Thiện 23/04/2006

27 10A09 Nguyễn Dương Gia Thuận 07/07/2006

28 10A09 Lê Minh Thư 09/10/2006 x

29 10A09 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 26/10/2006 x

30 10A09 Đặng Anh Tuấn 07/01/2006

31 10A09 Đồng Quốc Vinh 17/02/2006

Ban Cơ bản - GVCN Nguyễn Lê Văn - 0985333948

LỚP 10A09 - NĂM HỌC 2021-2022



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A10 Lâm Trần Hiếu Anh 06/07/2006

2 10A10 Nguyễn Nam Anh 17/10/2006

3 10A10 Nguyễn Thanh Danh 05/02/2006

4 10A10 Trương Minh Đạt 21/01/2006

5 10A10 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 26/03/2006 x

6 10A10 Trần Ngọc Gia Hân 08/11/2006 x

7 10A10 Lý Thành Huy 26/02/2006

8 10A10 Ngô Gia Huy 11/02/2006

9 10A10 Trần Tấn Hưng 22/05/2006

10 10A10 Bùi Minh Khang 12/12/2006

11 10A10 Huỳnh Quốc Khánh 19/10/2006

12 10A10 Trần Nguyên Khôi 05/07/2006

13 10A10 Lê Hồng Kim 04/08/2006 x

14 10A10 Trương Khải Kỳ 28/12/2006 x

15 10A10 Nguyễn Hà Tuyết Mai 06/06/2006 x

16 10A10 Nguyễn Kim Ngân 28/09/2006 x

17 10A10 Lý Huệ Nhi 01/05/2006 x

18 10A10 Trương Ngọc Tuyết Nhi 19/06/2006 x

19 10A10 Phan Nhật Phương 18/10/2006

20 10A10 Nguyễn Minh Quân 20/02/2006

21 10A10 Trần Hiền Quốc 22/07/2006

22 10A10 Nghê Thục Tâm 30/03/2006 x

23 10A10 Dương Mỹ Thư 31/12/2006 x

24 10A10 Huỳnh Ái Thư 14/09/2006 x

25 10A10 Kiếm Vũ Mai Thy 03/09/2006 x

26 10A10 Chiên Chí Trung 28/11/2006

27 10A10 Đỗ Ngọc Tuấn 26/09/2006

28 10A10 Trần Ngọc Phương Uyên 29/06/2006 x

29 10A10 Lê Hoàng Vĩ 22/01/2006

30 10A10 Trương Tiến Vinh 12/01/2006

31 10A10 Ngô Mỹ Yến 03/01/2006 x

LỚP 10A10 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Huỳnh Thị Tú Quyên - 0846111667



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A11 Trần Thảo Anh 30/12/2006 x

2 10A11 Huỳnh Lâm Trường Ân 21/08/2006

3 10A11 Nguyễn Trần Gia Bảo 21/03/2006

4 10A11 Dương Trùng Dương 11/10/2006

5 10A11 Tạ Minh Đạt 01/08/2006

6 10A11 Trần Ngọc Hân 30/11/2006 x

7 10A11 Võ Hồng Hân 10/06/2006 x

8 10A11 Trần Quang Huy 21/04/2006

9 10A11 Lê Minh Khanh 23/05/2006 x

10 10A11 Trịnh Hồ Tuấn Kiệt 10/06/2006

11 10A11 Trịnh Tú Loan 05/02/2006 x

12 10A11 Nguyễn Phan Thế Long 12/12/2006

13 10A11 Vương Vân My 06/02/2006 x

14 10A11 Tiêu Tú Nghi 29/08/2006 x

15 10A11 Huỳnh Gia Ngọc 20/03/2006 x

16 10A11 Nguyễn Thành Nguyên 16/04/2006

17 10A11 Tăng Mai Nhi 15/02/2006 x

18 10A11 Văn Tâm Như 22/11/2006 x

19 10A11 Nguyễn Thái Lâm Phúc 01/07/2006

20 10A11 Lê Mai Phương 07/11/2006 x

21 10A11 Hồ Sang Sang 25/08/2006 x

22 10A11 Lý Ngọc Sương 29/07/2006 x

23 10A11 Lê Kiến Tấn 07/02/2006

24 10A11 Lâm Vĩnh Thắng 12/10/2006

25 10A11 Nguyễn Lâm Đồng Thuận 18/08/2006 x

26 10A11 Nguyễn Thanh Thúy 11/12/2006 x

27 10A11 Trần Ngọc Anh Thư 15/08/2006 x

28 10A11 Lý Tú Trân 26/01/2006 x

29 10A11 Thẩm Tú Trân 30/06/2006 x

30 10A11 Nguyễn Ngọc Tường Vân 04/09/2006 x

31 10A11 Huỳnh Ngọc Tường Vi 14/04/2006 x

32 10A11 Trần Quốc Vinh 13/02/2006

LỚP 10A11 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Nguyễn Minh Quân - 0937100494



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A12 Võ Hữu Hoàng Anh 04/07/2006

2 10A12 Mạch Phương Ân 04/04/2006 x

3 10A12 Nguyễn Quốc Bảo 29/10/2006

4 10A12 Võ Tấn Dũng 04/03/2006

5 10A12 Khổng Gia Hân 19/04/2006 x

6 10A12 Ngô Tuấn Khôi 30/04/2006

7 10A12 Diệp Hoàng Kim 04/12/2006 x

8 10A12 La Gia Linh 23/01/2006 x

9 10A12 Bùi Đặng Hoàng Long 13/06/2006

10 10A12 Nguyễn Vũ Nhật Minh 18/01/2006

11 10A12 Lý Kim Ngân 07/08/2006 x

12 10A12 Trần Nguyễn Tú Nguyên 02/02/2005 x Bảo lưu

13 10A12 Nguyễn Thành Nhân 12/02/2006

14 10A12 Võ Nguyễn Thành Nhân 02/08/2006

15 10A12 Cao Quỳnh Như 27/04/2006 x

16 10A12 Lê Minh Phát 21/09/2006

17 10A12 Lý Mỹ Phụng 12/05/2006 x

18 10A12 Thạch Kim Phượng 13/02/2006 x

19 10A12 Trần Minh Quân 04/10/2006

20 10A12 Trần Thanh Sơn 16/05/2006

21 10A12 Hồ Thanh Thảo 08/01/2006 x

22 10A12 Võ Lê Hoài Thư 24/06/2006 x

23 10A12 Huỳnh Duy Thức 27/12/2006

24 10A12 Nguyễn Văn Tiến 25/10/2006

25 10A12 Đào Kiều Trang 08/03/2006 x

26 10A12 Nguyễn Trần Thanh Trúc 12/04/2006 x

27 10A12 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 24/07/2006 x

28 10A12 Đỗ Ngọc Thanh Vân 14/11/2006 x

29 10A12 Đặng Quốc Việt 13/03/2006

30 10A12 Nguyễn Đào Thanh Vy 27/05/2006 x

31 10A12 Nguyễn Thanh Vy 23/02/2006 x

32 10A12 Trương Ninh Bảo Vy 25/10/2006 x

LỚP 10A12 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Trần Thị Diên - 0393537666



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 10A13 Quách Uyển Đào 19/09/2006 x

2 10A13 Tô Thục Đoan 05/07/2006 x

3 10A13 Võ Gia Huy 21/02/2006

4 10A13 Nguyễn Mai Huỳnh 13/12/2006 x

5 10A13 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 12/12/2006 x

6 10A13 Nguyễn Bá Duy Khang 14/11/2006

7 10A13 Phạm Song Gia Khánh 15/07/2006

8 10A13 Võ Thanh Kiệt 01/11/2006

9 10A13 Trần Thanh Lam 30/09/2006 x

10 10A13 San Bạt Liên 21/05/2006 x

11 10A13 Hà Thiên Long 08/12/2006

12 10A13 Giản Thiên Lực 05/03/2006

13 10A13 Lý Hưng Lưu 23/07/2006

14 10A13 Nguyễn Bình Minh 26/09/2006 x

15 10A13 Phan Nhật Minh 16/07/2006

16 10A13 Nguyễn Đình Nghi 22/07/2006

17 10A13 Nguyễn Lê Quỳnh Như 04/12/2006 x

18 10A13 Vũ Ngọc Xuân Như 04/03/2006 x

19 10A13 Huỳnh Đặng Song Pha 14/07/2006 x

20 10A13 Trần Gia Phát 28/08/2006

21 10A13 Nguyễn Huỳnh Hoàng Phúc Bảo lưu

22 10A13 Giang Hồng Phước 03/11/2006 x

23 10A13 Lê Trần Như Quỳnh 28/01/2006 x

24 10A13 Võ Lâm Như Tâm 08/12/2006 x

25 10A13 Lê Minh Uyên Thùy 09/04/2006 x

26 10A13 Huỳnh Nguyễn Minh Thư 21/05/2006 x

27 10A13 Hồ Cẩm Tiên 30/01/2006 x

28 10A13 Đào Vy Vy 01/06/2006 x

29 10A13 Nguyễn Tường Vy 21/09/2006 x

30 10A13 Nguyễn Võ Tường Vy 20/08/2006 x

31 10A13 Phan Ngọc Phú Xuân 24/03/2006 x

32 10A13 Tăng Huệ Ý 15/09/2006 x

LỚP 10A13 - NĂM HỌC 2021-2022
Ban Cơ bản - GVCN Trần Thị Duyên - 0917038889


